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	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Vị trí
	Địa phương

	1
	Nguyễn Trọng Giáp
	1948
	Lãnh đội
	LĐBĐVN

	2
	Chen Yun Fa
	1955
	HLV trưởng
	LĐBĐVN

	3
	Vũ Bá Đông
	1957
	Trợ lý HLV
	TT. HL&TĐ TDTT Hà Nội

	4
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	1972
	Trợ lý HLV
	TT. TDTT Q1 TP.HCM

	5
	Trần Thị Bích Hạnh
	1977
	Trợ lý HLV
	LĐBĐVN

	6
	Đoàn Anh Tuấn
	1985
	Phiên dịch
	LĐBĐVN

	7
	Phạm Thị Thuỷ
	1965
	Bác sỹ
	Bệnh viện Thể thao Việt Nam

	8
	Trần Thị Nga
	1970
	Bác sỹ
	TT. HLTTQG Hà Nội

	9
	Đặng Thị Kiều Trinh
	1985
	Thủ môn
	TT. TDTT Q1 TP.HCM

	10
	Lê Thị Tuyết Mai
	1985
	Thủ môn
	TT. TDTT Q1 TP.HCM

	11
	Dương Thị Khánh Ly
	1985
	Thủ môn
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	12
	Nguyễn Thanh Hảo
	1985
	Thủ môn
	Than KSVN

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	1985
	Hậu vệ
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	14
	Nguyễn Thị Xuyến
	1987
	Hậu vệ
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	15
	Vũ Thị Nhung
	1992
	Hậu vệ
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	16
	Bùi Thị Như
	1990
	Hậu vệ
	TT.HL&TĐ  Hà Nam

	17
	Bùi Thị Lan
	1990
	Hậu vệ
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	18
	Nguyễn Hải Hoà
	1989
	Hậu vệ
	TT. TDTT Thái Nguyên

	19
	Nguyễn Thị Mai
	1990
	Hậu vệ
	Than KSVN

	20
	Trần Thị Kim Hồng
	1985
	Hậu vệ
	TT. TDTT Q1 TP.HCM

	21
	Trần Thị Hồng Lĩnh
	1986
	Hậu vệ
	TT. TDTT Q1 TP.HCM

	22
	Chương Thị Kiều
	1995
	Hậu vệ
	TT. TDTTQ1 TP. HCM

	23
	Nguyễn Thị Kim Tiến
	1984
	Tiền vệ
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	24
	Lê Thị Thương
	1984
	Tiền vệ
	Than KSVN

	25
	Phạm Hoàng Quỳnh
	1992
	Tiền vệ
	Than KSVN

	26
	Nguyễn Thị Liễu
	1992
	Tiền vệ
	TT.HL&TĐ  Hà Nam

	27
	Nguyễn Thị Tuyết Dung
	1993
	Tiền vệ
	TT.HL&TĐ  Hà Nam

	28
	Nguyễn Thị Muôn
	1988
	Tiền vệ
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	29
	Nguyễn Thị Hoà
	1990
	Tiền đạo
	TT. HL&TĐ  TDTT Hà Nội

	30
	Lê Thu Thanh Hương
	1991
	Tiền đạo
	TT.HL&TĐ  Hà Nam

	31
	Nguyễn Thị Nguyệt
	1992
	Tiền đạo
	TT.HL&TĐ  Hà Nam

	32
	Huỳnh Như
	1991
	Tiền đạo
	TT. TDTT Q1 TP.HCM


